
Stt Chức vụ Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 ĐTB Tỷ lệ

1 Hồ Phi Ngọc Hiệu trưởng 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
2 Hồ Hoài Phước PHT 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
3 Nguyễn Thành Trung Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
4 Lê Quang Hào Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
5 Trần Thị Tâm Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
6 Mai Thị Quỳnh Trang Thiết bị 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
7 Nguyễn Thị Bích Tuyết Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
8 Lê Thị Ly Liêu Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
9 Nguyễn Thị Thương Thư viện 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%

10 Nguyễn Thị Kim Thanh Kế toán 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.0%
11 Phạm Thị Hương Giáo viên 5.000 5.000 5.000 4.920 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.992 99.8%
12 Đinh Thị Liên Giáo viên 5.000 5.000 4.920 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.992 99.8%
13 Đỗ Đình Hải Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.920 5.000 5.000 4.992 99.8%
14 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 5.000 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.990 99.8%
15 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.990 99.8%
16 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 4.990 99.8%
17 Hngai Ktul Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 4.990 99.8%
18 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.900 4.990 99.8%
19 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.900 4.990 99.8%
20 Lê Thị Hương CTCĐ 5.000 5.000 5.000 4.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.980 99.6%
21 Lê Văn Đại Giáo viên 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.900 5.000 4.980 99.6%
22 Nguyễn Bá Tùng Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.800 5.000 5.000 4.980 99.6%
23 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.750 4.975 99.5%
24 Lê Viết Nguyên Giáo viên 5.000 4.920 5.000 4.920 5.000 5.000 5.000 4.830 5.000 5.000 4.967 99.3%
25 Đặng Hữu Hồng Sơn Giáo viên 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 4.900 4.900 4.800 4.800 5.000 4.930 98.6%
26 Bùi Thị Phương Lan Văn thư 5.000 5.000 5.000 5.000 4.875 4.875 4.875 4.875 4.875 4.875 4.925 98.5%
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27 Nguyễn Trí Thức Bảo vệ 5.000 4.880 4.880 4.750 5.000 4.880 5.000 4.880 4.880 5.000 4.915 98.3%
Đạt Hiếu, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Hào Hồ Phi Ngọc


